Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2005 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung)

	Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Doanh nghiệp
	Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn hưởng trợ cấp mất việc làm và dự toán kinh phí chi trả tại thời điểm có quyết định nghỉ việc ngày..... tháng.... năm 200....


	STT
	Họ và tên
	STT ở biểu số 1
	Thời gian đã đóng BHXH
	Thời gian thực tế làm việc trong KVNN (năm)
	Hệ số lương cấp bậc hiện hưởng
	Hệ số các khoản phụ cấp lương 
(nếu có)
	Tổng cộng hệ số lương và phụ cấp được hưởng
	Chế độ được hưởng
	Tổng trợ cấp được hưởng (đồng)
	Có nguyện vọng đi đào tạo (X)

	
	
	
	
	Tổng
	Trước ngày 01/01/03
	Từ 1/1/03 đến ngày 30/9/04
	Từ ngày 01/10/04 trở đi
	Trước 1/10/04
	Từ 1/10/04
	Chức vụ
	Khu vực
	Trước 1/10/04
	Từ 1/10/04
	Trợ cấp theo thâm niên làm việc 
	Trợ cấp 5 triệu đồng (đồng)
	Trợ cấp tìm việc làm (đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	Chưa quy đổi
	Đã quy đổi
	Chưa quy đổi
	Đã quy đổi
	Chưa quy đổi
	Đã quy đổi
	
	
	Trước 1/10/04
	Từ 1/10/04
	Trước 1/10/04
	Từ 1/10/04
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỏng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phân tích nguồn:

Tổng kinh phí chi trả:......................... đồng, chia ra

* Trách nhiệm của Quỹ Lao động dôi dư cấp.................... đồng

* Trách nhiệm của doanh nghiệp nhưng đề nghị Quỹ lao động dôi dư hỗ trợ..................... đồng;

* Nguồn của doanh nghiệp chi (nếu có)................. đồng.

	Người lập biểu

(Ký tên)
	..... ngày..... tháng..... năm 200.............

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi mẫu số 9:

Cột 5 = cột 7 + 9 + 11

Cột 12: ghi hệ số lương trước ngày 01/10/2004 nếu người lao động đã nghỉ việc (chờ việc) trước khi doanh nghiệp thực hiện sắp xếp thì ghi hệ số lương tại thời điểm nghỉ việc trước đây.

Cột 13: ghi hệ số lương đã hưởng từ ngày 01/10/2004.

Cột 18 = cột 12 + 14 + 16

Cột 19 = Cột 13 + 15 + 17

Cột 20 = {(cột 18 x mức lương tối thiểu 210.000 đồng x cột 7 x 2) + (cột 18 x mức lương tối thiểu 290.000 đồng x cột 9 x 2) + (cột 19 x mức lương tối thiểu 290.000 đồng x cột 11)}.

Cột 21 = Được ghi 5.000.000 đồng

Cột 22 = {(cột 19 x mức lương tối thiểu 290.000 đồng x 6}; nếu thuộc đối tượng đóng tiếp BHXH tại nơi cư trú thì được ghi ký hiệu K

Cột 23 = cột 20 + 21 + 22

Cột 24 = Có nguyện vọng đi đào tạo thì ghi ký hiệu X

Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2005 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung)

	Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Doanh nghiệp
	Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động xác định 
thời hạn từ 1 đến 3 năm hưởng trợ cấp mất việc làm và dự toán kinh phí chi trả tại thời điểm có quyết định nghỉ việc ngày..... tháng.... năm 200....


	STT
	Họ và tên
	STT ở biểu số 1
	Thời gian đã đóng BHXH
	Thời gian thực tế làm việc trong KVNN (năm)
	Thời gian HĐLĐ còn lại chưa thực hiện (tháng)
	Hệ số lương cấp bậc hiện hưởng
	Hệ số các khoản phụ cấp lương
 (nếu có)
	Tổng cộng hệ số lương và phụ cấp được hưởng
	Chế độ được hưởng
	Tổng trợ cấp được hưởng (đồng)

	
	
	
	
	Tổng
	Trước ngày 01/01/03
	Từ 1/1/03 đến ngày 30/9/04
	Từ ngày 01/10/04 trở đi
	
	Trước 1/10/04
	Từ 1/10/04
	Chức vụ
	Khu vực
	Trước 1/10/04
	Từ 1/10/04
	Trợ cấp theo thâm niên làm việc (đồng)
	70% tiền lương (đồng)
	

	
	
	
	
	
	Chưa quy đổi
	Đã quy đổi
	Chưa quy đổi
	Đã quy đổi
	Chưa quy đổi
	Đã quy đổi
	
	
	
	Trước 1/10/04
	Từ 1/10/04
	Trước 1/10/04
	Từ 1/10/04
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	Tỏng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phân tích nguồn:

Tổng kinh phí chi trả:......................... đồng, chia ra

* Trách nhiệm của Quỹ Lao động dôi dư cấp.................... đồng

* Trách nhiệm của doanh nghiệp nhưng đề nghị Quỹ lao động dôi dư hỗ trợ..................... đồng;

* Nguồn của doanh nghiệp chi (nếu có)................. đồng.

	Người lập biểu

(Ký tên)
	..... ngày..... tháng..... năm 200.............

Thẩm định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

(Ký tên, đóng dấu)
	..... ngày..... tháng..... năm 200.............

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dãn ghi mẫu số 10:

Cột 13: ghi hệ số lương trước ngày 01/10/2004 nếu người lao động đã nghỉ việc (chờ việc) từ trước khi doanh nghiệp thực hiện sắp xếp thì ghi hệ số lương tại thời điểm nghỉ việc trước đây.

Cột 14: Ghi hệ số lương được hưởng từ ngày 01/10/2004.

Cột 19 = cột 13 + 15 + 17

Cột 20 = cột 14 + 16 + 18

Cột 21 = {(cột 19 x mức lương tối thiểu 210.000 đồng x cột 7) + (cột 19 x mức lương tối thiểu 290.000 đồng x cột 9) + (cột 20 x mức lương tối thiểu 290.000 đồng x cột 11)}.

Cột 22 = (cột 20 x mức lương tối thiểu 290.000 x 70% x cột 12 tối đa 12 tháng).

Ct 23 = cột  21 + 22

Mẫu số 15: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH 
ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tên đơn vị (hoặc tổ công tác)

Số tài khoản:

Ngân hàng:

Số:
	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm 200


Đơn đề nghị cấp bổ sung kinh phí

Kính gửi: Quỹ hỗ trợ Lao động dôi dư do sắp xếp doanh  nghiệp Nhà nước (Cục tài chính doanh nghiệp - số 4, Ngõ Hàng Chuối 1 - Phố Hàng Chuối, Hà Nội)

Căn cứ Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị bổ sung kinh phí để chi trả phần chênh lệch trợ cấp lao động dôi dư như sau:

I. Tổng kinh phí đã được cấp...... đồng, theo Quyết định số......../......

Chia ra:

1. Chi trả cho người về hưu trước tuổi:............................................................

2. Chi trả trợ cấp mất việc làm cho lao động theo HĐLĐ không xác định thời hạn.................................................................................................................... đồng

3. Chi trả trợ cấp mất việc làm cho lao động theo HĐLĐ thời hạn từ đủ 12........ 36 tháng............................................................................................................. đồng

4. Chi trả cho cán bộ bị thôi việc............................................................. đồng

II. Tổng kinh phí đề nghị cấp bổ sung.............. đồng

Chia ra:

1. Chi trả trợ  cấp mất việc làm cho lao động theo HĐLĐ không xác định thời hạn..................................................................................................................... đồng

2. Chi trả trợ cấp mất việc làm cho lao động theo HĐLĐ không xác định thời hạn..................................................................................................................... đồng

3. Chi trả trợ cấp mất việc làm cho lao động theo HĐLĐ thời hạn từ đủ 12.......... 36 tháng............................................................................................................ đồng

4. Chi trả cho cán bộ bị thôi việc............................................................. đồng

III. Tổng kinh phí cấp chênh lệch cho cơ quan BHXH để đóng BHXH cho người đủ tuổi hưu nhưng thiếu tối đa 1 năm đóng BHXH..................................... đồng

	Thẩm định của cơ quan phê duyệt phương án sắp xếp lao động
	Thủ trưởng đơn vị (hoặc Tổ công tác)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


